
STT Tổ chức Địa chỉ Số BBKK Đất Tổng Ghi chú

1 Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải
Số 1, đường Hà Sen, thôn 6 

Cát Bà, đặc khu Cát Hải
UB01 0 0

Cộng 0 0

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI 

PHÒNG (GIAI ĐOẠN 2)

DO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ LÀM CHỦ ĐẦU TƢ

TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ



2

Đơn vị: đồng

Họ và tên: Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải

Địa chỉ: Số 1, đƣờng Hà Sen, thôn 6 Cát Bà, đặc khu Cát Hải Số BB: UB01

Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lƣợng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

I Đất m2 826.8 0

1 Thửa số 41
Đất do UBND thi trấn Cát Hải quản lý để xây dựng nghĩa trang liệt sỹ

Đất không được 

tính bồi thường 

Căn cứ Khoản 2, 

Điều 101 Luật 

Đất đai 2024

m2 826.8 0

(Thông báo 

số 57/TB-

NN&MT 

ngày 

09/5/2025)

Cộng tổng 0

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (GIAI ĐOẠN 2)

DO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ LÀM CHỦ ĐẦU TƢ
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